
STT

Tên doanh 

nghiệp đấu giá 

tài sản

Quyết định cho phép 
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Địa chỉ trụ sở chính, SĐT, 

Email
Thông tin Chủ doanh nghiệp Danh sách thành viên hợp danh và tỷ lệ vốn góp Chủ sở hữu hưởng lợi

1 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

AN GIA

79.2010.01.0032/TP-

ĐKHĐ

0315405592 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

1.680.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: Số 15 đường 33, khu 

phố 2, Phường An Khánh, TP. 

Hồ Chí Minh

- SĐT: 0828.273.379

- Email: 

daugiaangia2010@gmail.com

- Họ tên: NGUYỄN HỮU NGHĨA

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 10/04/1984

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 040084001360

- Nơi thường trú/Ở hiện tại/Liên lạc: C3-

29.04 V.C.P, 720 Điện Biên Phủ, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

- SĐT: 0988024035

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Nghĩa

- Ngày sinh: 10/04/1984

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 040084001360

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: C3-29.04 V.C.P, 

720 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, 

TP.HCM

- Phần vốn góp: 168.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 10%

2. Họ và tên: Trần Thị Kiều

- Ngày sinh: 08/03/1985

- Giới tính: Nữ

- Số CCCD: 042185014096

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: 511C2 KDC An 

Bình, KP1, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

- Phần vốn góp: 1.512.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 90%

1. Họ và tên: Trần Thị Kiều

- Tỷ lệ sở hữu: 90%

2. Nguyễn Hữu Nghĩa

- Tỷ lệ sở hữu: 10%

2 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

CÔNG LẬP

79.2012.01.0138/TP-

ĐKHĐ

3703192156 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

1.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: Số 29, đường số 8, 

KDC Hiệp Thành 3, Khu phố 

Chánh An, Phường Phú Lợi, TP. 

Hồ Chí Minh

- SĐT: 0274-3818801

- Email: 

daugiaconglap.binhduong@gmai

l.com

- Họ tên: ĐẶNG HOÀNG CHINH

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 25/10/1973

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 074073000178

- Nơi thường trú/Ở hiện tại/Liên lạc: Số 37, 

Đường D10, Khu phố Chánh Nghĩa 10, 

Phường Thủ Dầu Một, TP.HCM

- SĐT: 0913624313

1. Họ và tên: Đặng Hoàng Chinh

- Ngày sinh: 25/10/1973

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 074073000178

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: Số 37, đường 

D10, Khu phố Chánh Nghĩa 10, phường Thủ Dầu 

Một, TP.HCM

- Phần vốn góp: 600.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 60%

2. Họ và tên: Lê Văn Trường

- Ngày sinh: 23/9/1988

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 042088005473

- Nơi thường trú/Hiện tại: Số 130, ĐH411, Ấp Tân 

Bắc, xã Tân Uyên

- Nơi liên lạc: Số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 

3, Khu phố Hiệp Thành 7, phường Phú Lợi, 

TP.HCM

- Phần vốn góp: 400.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 40%

1. Họ và tên: Đặng Hoàng Chinh

- Tỷ lệ sở hữu: 60%

2. Họ và tên: Lê Văn Trường

- Tỷ lệ sở hữu: 40%

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÔNG TIN DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP, 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Công văn số ......../STP-TC ngày ... tháng ... năm 2026 của Sở Tư pháp)
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3 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

ĐÔNG SÀI GÒN

79.2016.01.0014/TP-

ĐKHĐ

0315001790 Đang hoạt động - Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

1.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: SAV.6-02.01, Tầng 2, 

Tháp 6, The Sun Avenue, Số 28 

Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường 

Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh

- SĐT: 028 6686 5120

- Email: 

dgdongsaigon@gmail.com

- Họ tên: NGUYỄN HOÀNG NHƯ 

NGUYỆT

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 29/03/1984

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 052184000467

- Nơi thường trú/Ở hiện tại/Liên lạc: Số nhà 

693 Kha Vạn Cân, Khu phố 63, phường Linh 

Xuân, TP.HCM

- SĐT: 0938937694

1. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Như Nguyệt

- Ngày sinh: 29/03/1984

- Giới tính: Nữ

- Số CCCD: 052184000467

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: Số nhà 693 Kha 

Vạn Cân, Khu phố 63, phường Linh Xuân, 

TP.HCM

- Phần vốn góp: 500.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 50%

2. Họ và tên: Bùi Thị Bích

- Ngày sinh: 23/11/1992

- Giới tính: Nữ

- Số CCCD: 037192011399

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: 14.07 LA CC 

TDH Trường Thọ, số 36A Đường số 4, phường 

Thủ Đức, TP.HCM

- Phần vốn góp: 500.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 50%

1. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Như 

Nguyệt

- Tỷ lệ sở hữu: 50%

2. Họ và tên: Bùi Thị Bích

- Tỷ lệ sở hữu: 50%

4 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

MIỀN NAM

 79.2008.01.0045/TP-

ĐKHĐ

0306278041 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

3.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: Số 72 Đường 36, khu 

nhà ở Công ty Đông Nam, Khu 

phố 21, phường Hiệp Bình, TP. 

Hồ Chí Minh

- SĐT: (028) 39225746

- Email: 

dghdmiennam@gmail.com

- Họ tên: NGUYỄN CHÚC VY

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 02/06/1992

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 075192011499

- Nơi thường trú/Ở hiện tại/Liên lạc: 37/10, tổ 

11, KP2, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai

- SĐT: 0901 879 886

1. Họ và tên: Nguyễn Chúc Vy

- Ngày sinh: 02/06/1992

- Giới tính: Nữ

- Số CCCD: 075192011499

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: 37/10, tổ 11, 

KP2, P. Trảng Dài, Đồng Nai

- Phần vốn góp: 2.700.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 90%

2. Họ và tên: Phạm Minh Đức

- Ngày sinh: 19/01/1991

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 091091000117

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: 3.01 Lô B, C/c 

Hiệp Bình Chánh, Đường 23, Khu phố 63, P. Hiệp 

Bình, TP.HCM

- Phần vốn góp: 300.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 10%

1. Họ và tên: Nguyễn Chúc Vy

- Tỷ lệ sở hữu: 90%

2. Họ và tên: Phạm Minh Đức 

- Tỷ lệ sở hữu: 10%
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STT

Tên doanh 

nghiệp đấu giá 

tài sản
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Thông tin Chủ doanh nghiệp Danh sách thành viên hợp danh và tỷ lệ vốn góp Chủ sở hữu hưởng lợi

5 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

NAM BÌNH 

DƯƠNG

79.2019.01.0133/TP-

ĐKHĐ

3702771344 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

10.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: Số 09, đường N25, 

Phường Bình Dương, TP. Hồ 

Chí Minh

- SĐT: 0976.302.739 - 

0937.922.739

- Email: 

daugianambinhduong@gmail.co

m

- Họ tên: PHẠM ĐỨC KHẢI

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 02/11/1977

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 079077021277

- Nơi thường trú/Ở hiện tại/Liên lạc: Số 200, 

đường Hoàng Cầm, Phường Linh Xuân, 

TP.HCM

- SĐT: 0937.922.739

1. Họ và tên: Phạm Đức Khải

- Ngày sinh: 02/11/1977

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 079077021277

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: Số 200, đường 

Hoàng Cầm, Phường Linh Xuân, TP.HCM

- Phần vốn góp: 5.000.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 50%

2. Họ và tên: Hoàng Mộng Chinh

- Ngày sinh: 27/06/1974

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 074074008888

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: 9A Phạm Ngọc 

Thạch, phường Phú Lợi, TP.HCM

- Phần vốn góp: 5.000.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 50%

1. Họ và tên: Phạm Đức Khải

- Tỷ lệ sở hữu: 50%

2. Họ và tên: Hoàng Mộng Chinh

- Tỷ lệ sở hữu: 50%

6 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

THUẬN TIẾN

79.2016.01.0061/TB-

GĐKHĐ

0316070765 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

20.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: 109 Nguyễn Công 

Trứ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ 

Chí Minh

- Email: 

cskh@daugiathuantien.vn

- Họ tên: NGUYỄN TIẾN

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 20/12/1961

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 049061000117

- Nơi thường trú/Ở hiện tại/Liên lạc: 109 

Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, 

TP.HCM

1. Họ và tên: Nguyễn Tiến

- Ngày sinh: 20/12/1961

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 049061000117

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: 109 Nguyễn 

Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM

- Phần vốn góp: 14.000.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 70%

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận

- Ngày sinh: 23/08/1973

- Giới tính: Nữ

- Số CCCD: 056173000097

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: 109 Nguyễn 

Công Trứ, Phường Sài Gòn, TP.HCM

- Phần vốn góp: 6.000.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 30%

1. Họ và tên: Nguyễn Tiến

- Tỷ lệ sở hữu: 70%

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận

- Tỷ lệ sở hữu: 30%
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Thông tin Chủ doanh nghiệp Danh sách thành viên hợp danh và tỷ lệ vốn góp Chủ sở hữu hưởng lợi

7 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

SEN VIỆT

79.2019.02.0077 0316011079 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

500.000.000 VNĐ

- Địa chỉ: Văn phòng P.A1, 

Tầng 01 tòa nhà VietPhone 

Building, số 320 Lê Quang 

Định, phường Bình Lợi Trung, 

TP. Hồ Chí Minh

- SĐT: 0283 8482786

- Họ tên: CHU MINH ĐỨC

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 19/9/1977

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 035077010386

- Nơi TT/Ở hiện tại: D11-4 Chung cư Hoàng 

Anh Gia Lai 2, Phường Tân Hưng, TP.HCM

- SĐT: 0283 8482786

1. Họ và tên: Chu Minh Đức

- Ngày sinh: 19/9/1977

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 035077010386

- Nơi TT/Hiện tại: D11-4 Chung cư Hoàng Anh Gia 

Lai 2, Phường Tân Hưng, TP.HCM

- Phần vốn góp: 300.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 60%

2. Họ và tên: Trần Thùy Trang

- Ngày sinh: 8/12/1995

- Giới tính: Nữ

- Số CCCD: 0701950006405

- Nơi TT/Hiện tại: Ấp Bù Núi, Xã Lộc Tấn, TP 

Đồng Nai

- Phần vốn góp: 200.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 40%

1. Họ và tên: Chu Minh Đức

- Tỷ lệ sở hữu: 60%

2. Họ và tên: Trần Thùy Trang

- Tỷ lệ sở hữu: 40%

8 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

MINH PHÁP

79.2008.01.0017/TP-

ĐKHĐ

0305809490 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

5.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: Số 151 Trần Huy 

Liệu, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 

Minh

- SĐT: 028.38453249

- Họ tên: NGUYỄN MẠNH HÙNG

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 07/11/1977

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 044077000062

- Nơi TT/Ở hiện tại: 54/30 Đào Duy Anh, 

Đức Nhuận, TP.HCM

- Liên lạc: 151 Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, 

TP.HCM

- SĐT: 0903 392 209

1. Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

- Ngày sinh: 07/11/1977

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 044077000062

- Nơi TT/Hiện tại: 54/30 Đào Duy Anh, phường 

Đức Nhuận, TP.HCM

- Phần vốn góp: 3.400.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 68%

2. Họ và tên: Nguyễn Trung Đức

- Ngày sinh: 08/08/1984

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 044084009537

- Nơi TT/Hiện tại: Tiểu khu 3, xã Hoàn Lão, tỉnh 

Quảng Trị

- Phần vốn góp: 250.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 32%

1. Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

- Tỷ lệ sở hữu: 68%

2. Họ và tên: Nguyễn Trung Đức

- Tỷ lệ sở hữu: 32%
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STT

Tên doanh 

nghiệp đấu giá 
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9 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

KHẢI BẢO

79.2012.01.0016/TP-

ĐKHĐ

0315026481 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

3.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: Số 29 Khổng Tử, 

Phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ 

Chí Minh

- SĐT: 0862707176 / 

0936752852

- Email: info@daugiakhaibao.vn

- Họ tên: PHẠM VĂN KHÁNH

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 17/02/1982

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 036082018042

- Nơi thường trú: Tổ 18, Ấp 1B, xã Phước 

Thái, Đồng Nai

- Nơi ở/Liên lạc: Căn hộ 4.05 Khối E, Lô R7, 

Chung cư 38.4ha, phường An Khánh, 

TP.HCM

- SĐT: 0936752852

1. Họ và tên: Phạm Văn Khánh

- Ngày sinh: 17/02/1982

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 036082018042

- Nơi TT: Tổ 18, Ấp 1B, xã Phước Thái, Đồng Nai

- Nơi ở: Căn hộ 4.05 Khối E, Lô R7, Chung cư 

38.4ha, phường An Khánh, TP.HCM

- Phần vốn góp: 2.900.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 96.7%

2. Họ và tên: Phạm Văn Dương

- Ngày sinh: 17/02/1984

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 036084021760

- Nơi TT/Hiện tại: Tổ 18, Ấp 1C, xã Phước Thái, 

TP. Đồng Nai

- Phần vốn góp: 100.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 3.3%

1. Họ và tên: Phạm Văn Khánh

- Tỷ lệ sở hữu: 96.7%

2. Phạm Văn Dương

- Tỷ lệ sở hữu: 3.3%

10 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

NGỌC PHÚ

79.2019.01.0044/TP-

ĐKHĐ

0315564345 Đang hoạt động

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

1.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: Căn hộ Khu thương 

mại số 0.02 lô B1, Phòng 2, 

Tầng 1, Chung cư 167 Nguyễn 

Phúc Nguyên, Phường Nhiêu 

Lộc, TP. Hồ Chí Minh

- SĐT: 0913449968

- Họ tên: NGUYỄN NGỌC PHÚ

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 07/03/1983

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 056083008166

- Nơi thường trú: 122 Tổ 25 Hà Ra, Phường 

Bắc Nha Trang, Khánh Hoà

- Nơi ở/Liên lạc: 139/H7 Lý Chính Thắng, 

Phường Xuân Hoà, TP.HCM

- SĐT: 0913449968

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC PHÚ

- Ngày sinh: 07/03/1983

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 056083008166

- Nơi TT: 122 Tổ 25 Hà Ra, Phường Bắc Nha 

Trang, Khánh Hoà

- Nơi ở/Liên lạc: 139/H7 Lý Chính Thắng, Phường 

Xuân Hoà, TP.HCM

- Phần vốn góp: 950.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 95%

2. Họ và tên: NGUYỄN TỪ NGỌC QUÍ

- Ngày sinh: 31/07/1989

- Giới tính: Nữ

- Số CCCD: 056189000208

- Nơi TT/Hiện tại: 3/2Đ, Ấp Đông Lân 2, Xã Bà 

Điểm, TP.HCM

- Phần vốn góp: 50.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 5%

1. Họ và tên: NGUYỄN NGỌC 

PHÚ

- Tỷ lệ sở hữu: 95%

2. Họ và tên: NGUYỄN TỪ 

NGỌC QUÍ

- Tỷ lệ sở hữu: 5%
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11 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

LAM SƠN SÀI 

GÒN

79.2007.01.0052/TP-

ĐKHĐ

0315921572 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

1.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, 

Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh

- SĐT: (028) 22 455 120

- Email: 

daugialamson@gmail.com

- Họ tên: NGUYỄN CHÍ HIẾU

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 15/08/1972

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 025072000346

- Nơi TT/Ở hiện tại: 7 lô C Cư Xá Lạc Long 

Quân, Khu phố 9, phường Hòa Bình, 

TP.HCM

- SĐT: 0903350333

1. Họ và tên: Nguyễn Chí Hiếu

- Ngày sinh: 15/08/1972

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 025072000346

- Nơi TT/Hiện tại: 7 lô C Cư Xá Lạc Long Quân, 

Khu phố 9, phường Hòa Bình, TP.HCM

- Phần vốn góp: 500.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 50%

2. Họ và tên: Hoàng Văn Thịnh

- Ngày sinh: 21/08/1980

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 038080018295

- Nơi TT: 1205 Lô B, Chung cư 312 Lạc Long 

Quân, khu phố 14 phường Hòa Bình, TP.HCM

- Nơi ở: hh22-05 dự án số 1 KDT trung tâm TP. 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Phần vốn góp: 500.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 50%

1. Họ và tên: Nguyễn Chí Hiếu

- Tỷ lệ sở hữu: 50%

2. Họ và tên: Hoàng Văn Thịnh

- Tỷ lệ sở hữu: 50%

12 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

THUẬN LÝ

79.2016.01.0134/TP-

ĐKHĐ

3502302232 Đang hoạt động - Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

100.000.000 VNĐ

- Địa chỉ: 27 đường Tô Nguyệt 

Đình, khu phố Hương Sơn, 

Phường Long Hương, TP. Hồ 

Chí Minh

- SĐT: 0913668820

- Email: 

ctytnhhbdgthuanly@gmail.com

- Họ tên: Bùi Đức Quang

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 28/02/1979

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 077079000177

- Nơi TT/Hiện tại: Tổ 8, khu phố 3, Phường 

Bà Rịa, TP.HCM

- Liên lạc: 27 Tô Nguyệt Đình, khu phố 

Hương Sơn, Phường Long Hương, TP.HCM

- SĐT: 0913668820

1. Họ và tên: Bùi Đức Quang

- Ngày sinh: 28/02/1979

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 077079000177

- Nơi TT/Hiện tại: Tổ 8, khu phố 3, phường Bà Rịa, 

TP.HCM

- Nơi liên lạc: 27 Tô Nguyệt Đình, KP.Hương Sơn, 

P.Long Hương, TP.HCM

- Phần vốn góp: 70.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 70%

2. Họ và tên: Võ Thị Cẩm Thúy

- Ngày sinh: 02/4/1993

- Giới tính: Nữ

- Số CCCD: 077193001279

- Nơi TT/Hiện tại: Khu phố 5 Hòa Long, phường 

Tam Long, TP.HCM

- Nơi liên lạc: Số 95 Nguyễn Văn Trỗi, xã Long 

Điền, TP.HCM

- Phần vốn góp: 30.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 30%

1. Họ và tên: Bùi Đức Quang

- Tỷ lệ sở hữu: 70%

2. Họ và tên: Võ Thị Cẩm Thúy

- Tỷ lệ sở hữu: 30%
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13 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

HOÀNG LAM

79.2025.01.0126 3502297335 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

500.000.000 đồng

- Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng 

Phong, Phường Vũng Tàu, TP. 

Hồ Chí Minh

- SĐT: 0902 303 303

- Email: 

hoangdaugia@gmail.com

- Họ tên: PHẠM VĂN HOÀNG

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 30/4/1972

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 046072000097

- Nơi TT/Ở hiện tại/Liên lạc: 102/5/2 Lê 

Hồng Phong, Phường Vũng Tàu, TP.HCM

- SĐT: 0902303303

1. Họ và tên: Phạm Văn Hoàng

- Ngày sinh: 30/4/1972

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 046072000097

- Nơi TT/Hiện tại/Liên lạc: 102/5/2 Lê Hồng 

Phong, phường Vũng Tàu, TP.HCM

- Phần vốn góp: 490.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 90%

2. Họ và tên: Nguyễn Cao Xuân Thảo

- Ngày sinh: 11/02/1981

- Giới tính: Nữ

- Số CCCD: 086181000218

- Nơi TT/Hiện tại/Liên lạc: 38/5/10 Bình Giã, 

phường Tam Thắng, TP.HCM

- Phần vốn góp: 10.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 10%

1. Họ và tên: Phạm Văn Hoàng

- Tỷ lệ sở hữu: 90%

2. Họ và tên: Nguyễn Cao Xuân 

Thảo

- Tỷ lệ sở hữu: 10%

14 Công ty Đấu giá 

Hợp danh Bến 

Thành

79.2018.01.0026/TP-

ĐKHĐ

0313651426 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

6.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: Số 9, đường số 11, 

Phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí 

Minh

- SĐT: 02866820690

-

Email:benthanhdaugia@gmail.co

m

- Họ tên: Nguyễn Hữu Tình

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 15/01/1987

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 040087010392

- Nơi thường trú: 67/2/13, Đường Tân Long, 

khu phố Tân Long 1, phường Dĩ An, 

TP.HCM

- Nơi ở/Liên lạc: Căn hộ 13.04 Lô C2, Chung 

cư Gia Hòa, đường Huy Cận, khu phố 47, 

phường Phước Long, TP.HCM

- SĐT: 0913121456

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Tình

- Ngày sinh: 15/01/1987

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 040087010392

- Nơi TT: 67/2/13, Đường Tân Long, khu phố Tân 

Long 1, Phường Dĩ An, TP.HCM

- Nơi ở/Liên lạc: Căn hộ 13.04 Lô C2, Chung cư 

Gia Hòa, đường Huy Cận, khu phố 47, phường 

Phước Long, TP.HCM

- Phần vốn góp: 4.700.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 78,33%

2. Họ và tên: Đinh Minh Quỳnh

- Ngày sinh: 19/12/1983

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 038083019585

- Nơi TT/Hiện tại/Liên lạc: Số nhà 41, đường 515, 

Thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hoá

- Phần vốn góp: 1.300.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 21,67%

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Tình

- Tỷ lệ sở hữu: 78,33%

2. Họ và tên: Đinh Minh Quỳnh

- Tỷ lệ sở hữu: 21,67%
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15 Công ty Đấu giá 

Hợp danh Vạn 

Thành An

79.2011.02.0036/TP-

ĐKHĐ

0310859345 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

10.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: Số 3 đường Lý Văn 

Phức, Tân Định, TP. Hồ Chí 

Minh

- SĐT: 028.3820.4858

- Email: 

Daugiavanthanhan@gmail.com

- Họ tên: Nguyễn Hùng Chanh

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 10/9/1976

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số định danh: 031076007335

- Nơi TT/Hiện tại/Liên lạc: 668/13 Quốc lộ 

13, Hiệp Bình, TP.HCM

- SĐT: 0948.689.986

1. Họ và tên: Nguyễn Hùng Chanh

- Ngày sinh: 10/9/1976

- Giới tính: Nam

- Số định danh: 031.076.007.335

- Nơi TT/Hiện tại/Liên lạc: 668/13 Quốc lộ 13, 

Phường Hiệp Bình, TP.HCM

- Phần vốn góp: 9.500.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 95%

2. Họ và tên: Đỗ Tuấn Anh

- Ngày sinh: 27/9/1970

- Giới tính: Nam

- Số định danh: 001.070.050.346

- Nơi TT/Hiện tại/Liên lạc: 177/32/3/24 Lk 4-5 

Phường Bình Tân, TP.HCM

- Phần vốn góp: 500.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 5%

1. Họ và tên: Nguyễn Hùng 

Chanh

- Tỷ lệ sở hữu: 95%

2. Họ và tên: Đỗ Tuấn Anh

- Tỷ lệ sở hữu: 5%

16 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

TRỰC TUYẾN 

TCC

3702990297 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

5.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: Số 112, Đường L, khu 

phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, 

TP. Hồ Chí Minh

- SĐT: 0879 319 319 

- Email: 

Họ và tên: Trần Như Thành

- Ngày sinh: 10/11/1983

- Giới tính: Nam

- Số định danh: 036083002058

- Nơi TT/Hiện tại/Liên lạc: 30/25 khu phố 

Bình Phước B, phường An Phú, TP. Hồ Chí 

Minh

- Phần vốn góp: 2.375.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 47.5%

1. Họ và tên: Trần Như Thành

- Ngày sinh: 10/11/1983

- Giới tính: Nam

- Số định danh: 036083002058

- Nơi TT/Hiện tại/Liên lạc: 30/25 khu phố Bình 

Phước B, phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh

- Phần vốn góp: 2.375.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 47.5%

2. Họ và tên: Lê Tuấn Đông

- Ngày sinh: 20/10/1970

- Giới tính: Nam

- Số định danh: 038070026395

- Nơi TT/Hiện tại/Liên lạc: Số 112, Đường L, khu 

phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh

- Phần vốn góp: 2.625.000.000  VNĐ

- Tỷ lệ: 52.5%

1. Họ và tên: Trần Như Thành

- Tỷ lệ sở hữu: 47.5%

2. Họ và tên: Lê Tuấn Đông

- Tỷ lệ sở hữu: 52.5%
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17 Công ty Đấu giá 

Hợp Danh Đông 

Nam Á

41.02.0058/TP-ĐGTS-

ĐKHĐ

0315762795 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

500.000.000 VNĐ

- Địa chỉ: 292 (Tầng 1) Ung Văn 

Kiêm, Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ 

Chí Minh

- SĐT: 0903750388

- Họ tên: LÊ THỊ MINH THẢO

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 06/03/1979

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 075179000365

- Nơi TT/Ở hiện tại: 7.7 Lô B-CC 91 Nguyễn 

Hữu Cảnh, Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

- Liên lạc: 292 (Tầng 1) Ung Văn Kiêm, 

Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

- SĐT: 0903750388

1. Họ và tên: Lê Thị Minh Thảo

- Ngày sinh: 06/3/1979

- Giới tính: Nữ

- Số CCCD: 075179000365

- Nơi TT/Hiện tại: 7.7 Lô B CC 91 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường Thạnh Mỹ tây, TPHCM

- Nơi liên lạc: 292 (Tầng 1) Ung Văn Kiêm, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, TPHCM

- Phần vốn góp: 475.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 95%

2. Họ và tên: Vũ Thanh Tùng

- Năm sinh: 1980

- Giới tính: Nam

- Số CMND/CCCD: 240615965

- Nơi TT/Hiện tại: 31 Hàm Nghi, Phường Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

- Nơi liên lạc: 292 (Tầng 1) Ung Văn Kiêm, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, TPHCM

- Phần vốn góp: 25.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 5%

1. Họ và tên: Lê Thị Minh Thảo

- Tỷ lệ sở hữu: 95%

2. Họ và tên: Vũ Thanh Tùng

- Tỷ lệ sở hữu: 5%

18 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

BÀ RỊA – 

VŨNG TÀU

79.2019.01.0128/TP-

ĐKHĐ

3502410823 Đang hoạt động - Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

200.000.000 VNĐ

- Địa chỉ: 195/13 đường Ba Cu, 

phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí 

Minh

- SĐT: 0918278923

- Email: daugia.brvt@gmail.com

- Họ tên: ĐOÀN HUY VĂN

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 02/10/1957

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 027057009720

- Nơi TT/Ở hiện tại: 195/13 Ba Cu, phường 

Vũng Tàu, TP.HCM

- SĐT: 0918278923

1. Họ và tên: Đoàn Huy Văn

- Ngày sinh: 02/10/1957

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 027057009720

- Nơi TT/Hiện tại: 195/13 Ba Cu, phường Vũng 

Tàu, TPHCM

- Phần vốn góp: 120.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 60%

2. Họ và tên: Đặng Anh Tuấn

- Ngày sinh: 12/01/1972

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 025072000282

- Nơi TT/Hiện tại: 53/30 B7 Lê Hồng Phong, 

Phường Tam Thắng, TPHCM

- Phần vốn góp: 80.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 40%

1. Họ và tên: Đoàn Huy Văn

- Tỷ lệ sở hữu: 60%

2. Họ và tên: Đặng Anh Tuấn

- Tỷ lệ sở hữu: 40%
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STT

Tên doanh 

nghiệp đấu giá 

tài sản

Quyết định cho phép 

thành lập (nếu có)
Mã số thuế

Tình trạng 

pháp lý của 

doanh nghiệp

Ngành, nghề kinh doanh
Mức vốn kê khai 

thực tế (VNĐ)

Địa chỉ trụ sở chính, SĐT, 

Email
Thông tin Chủ doanh nghiệp Danh sách thành viên hợp danh và tỷ lệ vốn góp Chủ sở hữu hưởng lợi

19 CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

ĐÔNG NAM

79.2016.01.0004 0315194126 Đang hoạt động - Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Vốn tư nhân:

1.000.000.000 

VNĐ

- Địa chỉ: số 56 Hiền Vương, 

Phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh

- SĐT: 0888154369 - 

0888164369

- Email: 

daugiahopdanhdongnam@gmail.

com

- Họ tên: PHẠM BẢO TOÀN

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 17/01/1987

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 091087000245

- Nơi thường trú/Ở hiện tại/Liên lạc: 40/40/6 

Tô Hiệu, Khu phố 6, phường Phú Thạnh, 

TP.HCM

- SĐT: 0888.164.369

1. Họ và tên: Phạm Bảo Toàn

- Ngày sinh: 17/01/1987

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 091087000245

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: 40/40/6 Tô 

Hiệu, Khu phố 6, phường Phú Thạnh, TP.HCM

- Phần vốn góp: 500.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 50%

2. Họ và tên: Huỳnh Thị Nguyên Ý

- Ngày sinh: 25/9/1992

- Giới tính: Nữ

- Số CCCD: 083192005140

- Nơi thường trú/Hiện tại/Liên lạc: Tổ 11, Kp4a, 

phường Trảng Dài, Đồng Nai

- Phần vốn góp: 500.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 50%

1. Họ và tên: Phạm Bảo Toàn

- Tỷ lệ sở hữu: 50%

2. Họ và tên: Huỳnh Thị Nguyên 

Ý

- Tỷ lệ sở hữu: 50%

1. Họ và tên: Trần Thanh Minh

- Ngày sinh: 18/04/1980

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 074080007859

- Nơi TT/Hiện tại: Số 101/17, Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Phú Lợi, TP.HCM

- Phần vốn góp: 1.800.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 60%

2. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hậu

- Ngày sinh: 03/05/1965

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 079065004202

- Nơi TT/Hiện tại: 42/35/5/đường C7 Hoàng hoa 

Thám, khu phố 2, phường Tân Bình, TP.HCM

- Phần vốn góp: 300.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 10%

3. Họ và tên: Võ Minh Bạch

- Ngày sinh: 01/01/1978

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 080078017449

- Nơi TT/Hiện tại: 293/23/6, tổ 5, Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Phú Lợi, TP.HCM

- Phần vốn góp: 300.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 10%

4. Họ và tên: Đặng Thanh Phương

- Ngày sinh: 20/03/1987

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 075087001373

- Nơi TT: Ấp 7, xã Xuân Đông, Đồng Nai

- Nơi ở: 562/8 khu phố 5, phường Long Bình, Đồng 

Nai

- Phần vốn góp: 300.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 10%

5. Họ và tên: Nguyễn Sỹ Hùng

- Ngày sinh: 29/06/1981

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 022081009847

- Nơi TT/Hiện tại: A734, tổ 17, khu phố 7, phường 

Long Bình, Đồng Nai

- Phần vốn góp: 300.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 10%

- Họ tên: TRẦN THANH MINH

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 18/04/1980

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 074080007859

- Nơi TT/Ở hiện tại: Số 101/17, Đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 1, Khu phố 9, 

Phường Phú Lợi, TP.HCM

- SĐT: 0909.809898

- Địa chỉ: Số 135, đường số 5, 

KDC Hiệp Thành 3, Khu phố 

Hiệp Thành 7, Phường Phú Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh

- SĐT: 0274.3815368

- Email: 

daugiachinhnghia@gmail.com

Vốn tư nhân:

3.000.000.000 

VNĐ

- Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Đang hoạt động370298434279.2021.01.0143/TP-

ĐKHĐ

CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

CHÍNH NGHĨA

1. Trần Thanh Minh - 60%

2. Nguyễn Ngọc Hậu - 10%

3. Võ Minh Bạch - 10%

4. Đặng Thanh Phương - 10%

5. Nguyễn Sỹ Hùng - 10%

20
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STT

Tên doanh 

nghiệp đấu giá 

tài sản

Quyết định cho phép 

thành lập (nếu có)
Mã số thuế

Tình trạng 

pháp lý của 

doanh nghiệp

Ngành, nghề kinh doanh
Mức vốn kê khai 

thực tế (VNĐ)

Địa chỉ trụ sở chính, SĐT, 

Email
Thông tin Chủ doanh nghiệp Danh sách thành viên hợp danh và tỷ lệ vốn góp Chủ sở hữu hưởng lợi

1. Họ và tên: Trần Thanh Minh

- Ngày sinh: 18/04/1980

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 074080007859

- Nơi TT/Hiện tại: Số 101/17, Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Phú Lợi, TP.HCM

- Phần vốn góp: 1.800.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 60%

2. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hậu

- Ngày sinh: 03/05/1965

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 079065004202

- Nơi TT/Hiện tại: 42/35/5/đường C7 Hoàng hoa 

Thám, khu phố 2, phường Tân Bình, TP.HCM

- Phần vốn góp: 300.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 10%

3. Họ và tên: Võ Minh Bạch

- Ngày sinh: 01/01/1978

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 080078017449

- Nơi TT/Hiện tại: 293/23/6, tổ 5, Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Phú Lợi, TP.HCM

- Phần vốn góp: 300.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 10%

4. Họ và tên: Đặng Thanh Phương

- Ngày sinh: 20/03/1987

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 075087001373

- Nơi TT: Ấp 7, xã Xuân Đông, Đồng Nai

- Nơi ở: 562/8 khu phố 5, phường Long Bình, Đồng 

Nai

- Phần vốn góp: 300.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 10%

5. Họ và tên: Nguyễn Sỹ Hùng

- Ngày sinh: 29/06/1981

- Giới tính: Nam

- Số CCCD: 022081009847

- Nơi TT/Hiện tại: A734, tổ 17, khu phố 7, phường 

Long Bình, Đồng Nai

- Phần vốn góp: 300.000.000 VNĐ

- Tỷ lệ: 10%

- Họ tên: TRẦN THANH MINH

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 18/04/1980

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Số CCCD: 074080007859

- Nơi TT/Ở hiện tại: Số 101/17, Đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 1, Khu phố 9, 

Phường Phú Lợi, TP.HCM

- SĐT: 0909.809898

- Địa chỉ: Số 135, đường số 5, 

KDC Hiệp Thành 3, Khu phố 

Hiệp Thành 7, Phường Phú Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh

- SĐT: 0274.3815368

- Email: 

daugiachinhnghia@gmail.com

Vốn tư nhân:

3.000.000.000 

VNĐ

- Đấu giá hàng hóa (4610)

- Đấu giá tài sản là bất động 

sản, quyền sử dụng bất động 

sản (6829)

Đang hoạt động370298434279.2021.01.0143/TP-

ĐKHĐ

CÔNG TY ĐẤU 

GIÁ HỢP DANH 

CHÍNH NGHĨA

1. Trần Thanh Minh - 60%

2. Nguyễn Ngọc Hậu - 10%

3. Võ Minh Bạch - 10%

4. Đặng Thanh Phương - 10%

5. Nguyễn Sỹ Hùng - 10%
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